Bài 2. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

1. Những thành tựu tiêu biểu trong cách mạng công nghiệp
a. Anh:
- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni.

- Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước.
- Năm 1769, Giêm Oát phát minh máy hơi nước và đưa vào sử dụng (1784).
- Kĩ thuật dùng than cốc để luyện gang thành sắt của Hen-ri Cót (1784).

- Phương pháp luyện sắt thành thép của Han-man (1790).

b. Đức, Pháp: Xuất hiện nhiều loại máy sử dụng động cơ hơi nước trong ngành sản xuất gang, thép.

c. Mĩ: - Năm 1793, phát minh ra máy tỉa hạt bông.

- Năm 1831, phát minh ra máy gặt cơ khí.

- Năm 1838, phát minh ra hệ thống điện tín sử dụng mã Mooc-xơ.

2. Những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống
- Đối với sản xuất:
+ Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là giao thông vận tải, khai mỏ và sản xuất nông nghiệp…

+ Làm thay đổi cơ bản quá trình sản xuất; nâng cao năng suất lao động, tạo ra nguồn của cải dồi dào.

+ Làm thay đổi bộ mặt của nhiều nước tư bản: xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp, thành phố lớn, đưa tới sự chuyển dịch trong cơ cấu lao động và dân cư,..

- Đối với đời sống:
+ Thay đổi đời sống của người dân và cấu trúc xã hội.
+ Xã hội hình thành 2 giai cấp: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản mâu thuẫn ngày càng sâu sắc.
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Bài 3. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á 
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
1. Quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á

-  Đông Nam Á, một vùng đất giàu hương liệu, nguyên liệu và có vị trí quan trọng cho giao thương trên biển. 

- Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc Ma-lắc-ca, làm chủ cửa ngõ đi từ Ấn Độ Dương vào vùng biển Đông mở đầu quá trình xâm chiếm Đông Nam Á của thực dân phương Tây

- Trong các thế kỉ XVI – XIX, bằng nhiều cách thức và thủ đoạn khác nhau thực dân phương Tây đã từng bước xâm chiếm gần hết các quốc gia trong khu vực trừ Xiêm ( Thái Lan)

2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây
a. Tình hình chính trị:
- Chính quyền thực dân áp đặt chính sách cai trị khác nhau, tạo nên sự chia rẽ dân tộc, tôn giáo và khoảng cách giữa các quốc gia trong khu vực.

- Triều đình phong kiến đã đầu hàng, phụ thuộc vào chính quyền thực dân. 
- Về bộ máy hành chính, quan chức thực dân cai trị trực tiếp ở trung ương và cử người bản xứ cai quản ở địa phương.

b. Tình hình kinh tế:
- Thực hiện chính sách cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng cây công nghiệp, nộp sản phẩm thay cho thuế đất.  
- Chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, đẩy mạnh khai thác khoáng sản, xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, bến cảng.

c. Tình hình xã hội, văn hóa:
- Trật tự xã hội truyền thống bị phá vỡ, nền thống trị mới mang đậm màu sắc kì thị chủng tộc và “ngu dân” được áp đặt.

- Các tầng lớp mới xuất hiện và bắt đầu tham gia vào các hoạt động đấu tranh giành độc lập.

- Văn hóa phương Tây du nhập vào Đông Nam Á. Nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật mang phong cách châu Âu xuất hiện. 
- Tôn giáo, luật pháp, giáo dục phương Tây được truyền bá vào khu vực nhằm phục vụ nền cai trị của thực dân.

3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 
- Nguyên nhân : chống lại ách cai trị bất công của chế độ thực dân.
- Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu : 
- Thế kỉ XVII, nhân dân trên quần đảo Ban-đa (In-đô-nê-xi-a) đã vùng lên chống lại Hà Lan.

- Đầu thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa của Hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô (Diponegoro) ở Gia-va (In-đô-nê-xi-a) đã làm rung chuyển chế độ cai trị của thực dân Hà Lan. 

- Ở Việt Nam, các cuộc đấu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của Trương Định (1862 – 1864), Nguyễn Trung Trực (1861 – 1868),...

- Trong suốt thế kỉ XIX, thực dân Anh vấp phải cuộc kháng chiến quyết liệt của nhân dân Miến Điện.

- Kết quả : tuy thất bại nhưng các cuộc đấu tranh có ý nghĩa to lớn tạo tiền đề cho sự phát triển của phong trào đấu tranh sau này.

